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1. Đầu tư Công và rủi ro trong đầu tư Công:
Đầu tư XDCB thuộc nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN) là một lĩnh vực đầu tư công rất phức tạp, gắn liền đến quản lý Nhà nước và có ảnh hưởng nhiều đến chính trị, xã hội. Hiệu quả quản lý chi phí đầu tư công phụ thuộc rất nhiều vào các định chế tài chính của Nhà nước. Đặc điểm của đầu tư công là có thời gian thực hiện dài, nguồn vốn chi phí đầu tư lớn, nhất là trong tình hình kinh tế biến động, giá cả lạm phát tăng cao làm cho giá trị quyết toán công trình hoàn thành luôn lớn hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Xuất phát từ yêu cầu thực tế là nguồn lực tài chính của NSNN có hạn, nhưng lại phải thỏa mãn tốt những nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững đất nước, nên việc kiểm soát rủi ro thông qua công cụ Kiểm toán là nhu cầu rất bức thiết. 

Tính minh bạch trong các khoản chi phí đầu tư, hiệu quả đầu tư có tầm quan trọng trong việc giải trình trước các cơ quan quản lý Nhà nước về việc sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước và giải trình về khối lượng thực hiện, chất lượng công trình, đơn giá xây dựng về mặt tổng thể. 
Tính minh bạch trong các khoản chi phí đầu tư, hiệu quả đầu tư cũng rất quan trọng đối với các nhà tài trợ - những người không trực tiếp theo dõi quá trình đầu tư nhưng lại là người sử dụng và khai thác công trình xây dựng trong tương lai để thu hoàn vốn đầu tư và lợi nhuận kỳ vọng; Tất nhiên họ sẽ không hài lòng khi họ đầu tư nguồn lực tài chính nhưng lại không có đầy đủ thông tin tin cậy để đánh giá được số tiền đầu tư được sử dụng vào việc gì và sử dụng tốt như thế nào. Đối với Nhà nước cũng các cơ quan giúp việc tham mưu cho Nhà nước, tính minh bạch tài chính trong quản lý chi phí đầu tư có tầm quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư. Theo đánh giá của IMF,  thời gian qua Việt Nam đã làm nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư vµ đạt nhiều tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện minh bạch tài chính. Điều này được biểu hiện bằng việc Nhà nước đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi ngân sách; Ngoài các cơ quan kiểm tra, giám sát của Nhà nước còn có các tổ chức kiểm tra giám sát mang tính độc lập như việc Ban hành và thực thi Luật Kiểm toán độc lập (KTĐL) số 67/2011/QH12 (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012); Việc ban hành luật kiểm toán Độc lập đã thể hiện rõ quan điểm về việc dần hoàn thiện cơ chế giám sát độc lập, nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính nói chung và quản lý chi phí đầu tư công nói riêng. 

Cơ cấu chi phí quản lý đầu tư công bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, nhưng xét về khía cạnh nguồn vốn đầu tư đối với công trình dự án thể hiện trong các khoản chi bằng tiền thì có hai cách phân loại cơ bản. 
Theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư được chia ra là đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc sử dụng đầu tư bằng nguồn tài trợ với sự giám sát của nhà nước; Loại thứ hai là công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn khác, vốn của Nhà nước bảo lãnh.

 Theo tính chất quy mô dự án, chi phí đầu tư được chia ra thành các nhóm chính như sau: Dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C. 
Các dự án bắt buộc phải kiểm toán độc lập sau khi đầu tư xây dựng được gọi là Kiểm toán bắt buộc; Các dự án khuyến khích kiểm toán độc lập gọi là các dự án không nằm trong các dự án phải Kiểm toán bắt buộc.
Kiểm toán bắt buộc là nghĩa vụ của Chủ đầu tư Dự án được quy định bởi luật pháp, và Chủ đầu tư Dự án phải thực hiện bất cứ lúc nào khi phát sinh nghĩa vụ và phải có sự kiểm tra của các cơ quan kiểm toán trong hoặc sau khi hoàn thành dự án. Kiểm toán không bắt buộc  là nghĩa vụ không bị ràng buộc bởi quy định của luật pháp về công tác kiểm toán, tuy nhiên Chủ đầu tư vẫn phải thực hiện các quy định về Luật đầu tư xây dựng của Nhà nước và các luật chuyên ngành khác như luật quản lý Thuế hoặc do đề nghị của nhà đầu tư. 

Đề cập đến những rủi ro có thể gặp phải trong chi phí đầu tư công, người ta thường chia thành ba nhóm tổ hợp theo các cách phân loại như sau: 
· Chi phí chuẩn bị đầu tư và hồ sơ Pháp lý của Dự án;
· Chi phí đầu tư công của dự án;
· Chi phí khác của Dự án;
Để kiểm tra các chi phí đầu tư thực hiện Dự án đầu tư công cần căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước như sau:

· Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính;

· Luật xây dựng;

· Luật đấu thầu;

· Chuẩn mực kiểm toán số 1000 kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư công kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005;

 Chi phi đầu tư được Quyết toán cho công trình là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí theo đúng hợp đồng đã ký kết và Tổng dự toán, dự toán đã được duyệt phù hợp quy định của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện có thể có các điều chỉnh thì phải thực hiện ký các phụ lục hợp đồng bổ sung và phải được phê duyệt dự toán điều chỉnh phù hợp theo quy định của pháp luật.

Báo cáo quyết toán chi phí đầu tư của công trình phải xác định đầy đủ, chính xác số chi phí đầu tư thực hiện hàng năm. Tổng mức chi phí đã đầu tư xây dựng công trình, giá trị tài sản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thông qua công tác quyết toán chi phí đầu tư, đánh giá kết quả quá trình đầu tư, rút kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư. Như vậy mục tiêu kiểm toán được xác định trong phạm vi đưa ra ý kiến xác nhận về mức độ đầy đủ, trung thực và hợp lý của giá trị quyết toán chi phí đầu tư công trình. 

Hiện nay Bộ Tài chính và cơ quan giúp việc cho Bộ Tài chính là các Sở Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư công, trừ một số dự án đặc biệt cần sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một dấu hiệu cho thấy những chi phí này vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ.

2. Vai trò của KTĐL trong hỗ trợ Nhà nước kiểm soát rủi ro và tăng cường quản lý chi phí đầu tư công.
Lịch sử phát triển của kiểm toán nói chung và kiểm toán độc lập nói riêng đã khẳng định: kiểm toán độc lập được sinh ra từ yêu cầu của quản lý và phục vụ cho yêu cầu của quản lý. Hoạt động quản lý của Nhà nước đòi hỏi phải có những thông tin đúng đắn, minh bạch, trung thực để phục vụ cho việc điều hành nền kinh tế vĩ mô bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế. Đặc biệt, các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước; các khoản tiền và tài sản nhà nước đầu tư cho các đơn vị kinh doanh hoặc sự nghiệp; tài sản, tài nguyên quốc gia… càng cần được giám sát chặt chẽ theo đúng pháp luật và sử dụng có hiệu quả. Kiểm toán Độc lập (KTĐL) được hình thành và phát triển xuất phát từ những nhu cầu đó của Nhà nước và của nền kinh tế thị trường. KTĐL là công cụ kiểm tra, kiểm soát và giám sát quá trình quản lý, điều hành và sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước không thể thiếu được của Nhà nước pháp quyền. Chính vì vậy, ở mỗi quốc gia đều thiết lập một cơ quan KTĐL có vai trò, vị trí cao và được pháp luật bảo đảm tính độc lập để thực hiện chức năng này. ở Việt Nam, Luật Kiểm toán độc lập đã ghi rõ: " Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp".  

Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định và đảm bảo, KTĐL có thể tiến hành kiểm toán trên diện rộng, sâu trên nhiều lĩnh vực bằng các cách thức và loại hình kiểm toán khác nhau. Nhờ đó, KTĐL có khả năng để đánh giá thông tin, số liệu về thực trạng tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Vai trò của KTĐL trong hỗ trợ phòng ngừa, quản trị rủi ro thể hiện ở 3 chức năng cơ bản của kiểm toán là xác nhận, đánh giá và tư vấn, trên cả 3 loại hình kiểm toán: Báo cáo tài chính, tuân thủ và hoạt động; trên 3 khía cạnh: Hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. 
Minh bạch hoá chi phí trong đầu tư công có tác động nâng cao tính trách nhiệm của người dân đối với việc sử dụng nguồn tài chính của Nhà nước và chất lượng quản lý tài chính. Minh bạch hoá chi phí trong công tác đầu tư công cũng tạo điều kiện cho công tác giám sát của các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội và nhân dân về việc phân bổ và quản lý các chi phí của Nhà nước. Không chỉ bảo đảm bền vững tài chính, minh bạch chi phí quản lý đầu tư công còn tăng cường hiệu quả quản lý tài chính, ngăn ngừa các sai phạm, tham nhũng. Trong phạm vi hoạt động của mình, KTĐL kiểm tra, xác nhận thông tin, số liệu về các khoản chi phí đầu tư công, đảm bảo tính minh bạch và giải toả trách nhiệm giải trình và giảm bớt thời gian kiểm tra của các coq quan quản lý Nhà nước. KTĐL đảm bảo công bố các thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về các hoạt động của Dự án thể hiện trong báo cáo kiểm toán về quyết toán chi phí của Dự án đầu tư công. Báo cáo kiểm toán x¸c nhËn tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của các khoản chi phí của dự án đầu tư công, từ các khoản chi theo quy định pháp luật, sử dụng nguồn vốn ngân sách chi trả nợ, chi dự phòng, các khoản chi khác đến việc sử dụng các quỹ tài chính nhà nước... qua đó, làm giảm rủi ro phát sinh các nghĩa vụ dự phòng (bất thường). Số liệu kiểm toán quyết toán chi phí của dự án đầu tư công được KTĐL kiểm tra và xác nhận là cơ sở tin cậy để các cấp quản lý có cơ sở ra quyết định phê duyệt quyết toán; để Nhà nước hoạch định các chính sách, biện pháp kinh tế, tài chính; để Quốc hội quyết định, phê chuẩn các chỉ tiêu và chính sách kinh tế, tài chính hàng năm. Báo cáo kiểm toán của KTĐL còn góp phần hỗ trợ các cơ quan của Nhà nước như kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính Phủ… xác nhận tình trạng tài chính nói chung của Nhà. 
Một mục tiêu quan trọng mà KTĐL thường hướng tới là hạn chế rủi ro, lãng phí, thất thoát trong đầu tư công. Trong khuôn khổ kinh tế vĩ mô, kiểm toán giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có biện pháp, chính sách phù hợp trong các định chế điều hành nhằm duy trì quy mô và tốc độ trưởng của nền kinh tế bền vững, có khả năng thanh toán trong nhiều tình huống khác nhau, trong khi vẫn đáp ứng được các mục tiêu về ổn định xã hội. Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán, KTĐL phân tích, đưa ra các ý kiến đánh giá tổng quát về tính vững chắc, cũng như cảnh báo các rủi ro có thể gặp phải trong chi phí đầu tư công, góp phần đảm bảo cho cơ quan phê duyệt, cấp phát nguồn NSNN hiệu quả. KTĐL giúp có được một cơ cấu chi tốt xét về cơ cấu cũng như xu hướng bền vững trong tương lai. Việc kiểm toán chi phí đầu tư công của dự án giúp các cấp chính quyền địa phương và tại các đơn vị sử dụng nguồn vốn Nhà nước còn trợ giúp việc kiểm soát các khoản chi được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả; đồng thời có tác dụng ngăn ngừa, răn đe sai phạm trong chi tiêu NSNN, góp phần ngăn ngừa rủi ro phát sinh trong đầu tư công. Không chỉ chú trọng kiểm toán các khoản chi mang tính nghĩa vụ trực tiếp, KTĐL còn kiểm toán các khoản chi mang tính dự phòng - những khoản chi thường tiềm ẩn rủi ro cao. Chẳng hạn chi đền bù giải phóng mặt bằng, chi mua sắm thiết bị hay chi bảo hành, sửa chữa, cải tạo. Đây là các khoản chi thường tiềm ẩn các nguy cơ rủi ro cao, do đó tạo nên gánh nặng cho NSNN, ảnh hưởng đến tính bền vững của NSNN. Rủi ro trong các khoản chi này sẽ rất cao nếu như sự hiểu biết của Chủ đầu tư dự án thấp, việc giám sát của các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vốn kém hiệu quả. Việc kiểm tra của KTĐL đối với các khoản chi này từ khâu phân bổ vốn đến việc sử dụng vốn tại các đơn vị kinh tế được nhận vốn là sự kiểm soát cần thiết đảm bảo giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 
Các gói kích cầu của Chính phủ được sử dụng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế luôn liên quan đến tăng chi tiêu ngân sách vào các mục đích, hình thức khác nhau, như: các dự án đầu tư trọng điểm, nhà ở chính sách xã hội, ... Xét về bản chất thì đó là các khoản đầu tư xây dựng mang tính đặc biệt. Với chức năng của mình, KTĐL là một công cụ hữu hiệu được sử dụng trong kiểm tra, hỗ trợ giám sát các khoản chi phí của những dự án này bảo đảm được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí, tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các khoản chi đó.

Vai trò của KTĐL trong việc kiểm tra báo cáo quyết toán chi phí đầu tư công không những là chỉ ra, phân tích, đánh giá các khoản chi và rủi ro có thể gặp phải như trình bày ở trên, mà quan trọng hơn, qua đó KTĐL đưa ra các khuyến nghị giúp Chủ đầu tư và các cấp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước các biện pháp, chính sách quản lý phù hợp hơn, hiệu quả hơn. KTĐL kiểm tra và đưa ra ý kiến một cách thậm trọng về tính chính xác và phù hợp về hồ sơ pháp lý của dự án về trình tự ban hành văn bản, thời gian và thẩm quyền ban hành văn bản. Việc chưa hợp lý của các văn bản, chưa đồng bộ và chưa nhất quán thường dẫn tới nguy cơ cấu kéo dài thời gian đầu tư, gây lãng phí. KTĐL còn đưa ra các kiến nghị về thủ tục đầu tư nhằm đảm bảo sự phối hợp hài hoà, hiệu quả giữa khâu trong quá trình đầu tư. Hiệu quả của các ý kiến tư vấn của KTĐL sẽ cao hơn nếu như thực hiện kiểm toán trước (tiền kiểm) tức là kiểm toán quá trình lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư, cho đến quá trình ra quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế, lập dự toán, đền bù giải toản mặt bằng. 
Kiểm toán trước do KTĐL thực hiện có lợi thế là ngăn ngừa thiệt hại ngay trước khi nó xảy ra, tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là nguy cơ ảnh hưởng tính độc lập khá cao. 

Kiểm toán sau do cơ quan KTĐL thực hiện chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan có nghĩa vụ báo cáo, có thể dẫn tới bồi hoàn thiệt hại đã xảy ra và là việc làm thích hợp để ngăn chặn những tái phạm sau này.

Kiểm toán sau là một nhiệm vụ không thể thiếu được của cơ quan KTĐL, không lệ thuộc vào việc nó có được kiểm toán trước (tiền kiểm) hay không". KTĐL là một khâu trong quá trình đầu tư công.
Sự tham gia của KTĐL ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư xây dựng có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa sai sót, bất cập. Công việc chủ yếu thực hiện:
- Khảo sát tình hình thực hiện đầu tư;

- Khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ và tổ chức bộ máy quản lý đầu tư công;

- Kiểm tra tính hợp pháp của dự án đầu tư: hồ sơ pháp lý;

- Thẩm tra khối lượng chi phí xây lắp hoàn thành trên cơ sở được tính toán, phân tích và tổng hợp số liệu;

- Thẩm tra chi phí mua sắm trang thiết bị và các chi phí lien quan được kiểm tra, đối chiếu giữa thực tế với tài liệu chứng từ;

- Thẩm tra các khoản chi phí khác phù hợp với quy định của Nhà nước và dự toán duyệt;

- Kiểm tra tình hình thiết bị sử dụng và tồn đọng qua tính toán sử dụng theo quy định của Nhà nước và kiểm tra đối chiếu số lượng vật tư thiết bị tồn kho;

- Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao; Công nợ.

3. Một số giải pháp nâng cao vai trò của KTĐL hỗ trợ kiểm soát rủi ro và tăng cường quản lý chi phí đầu tư XDCB
Để phát huy hiệu lực, hiệu quả của KTĐL trong hỗ trợ kiểm soát rủi ro và tăng cường quản lý chi phí , qua nghiên cứu tác giả rút ra một số giải pháp sau: 

- Một là, KTĐL cần phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong minh bạch hoá và đánh giá, đưa ra ý kiến về chi phí đầu tư của Dự án. Sự kiểm tra, xác nhận của KTĐL về chi phí đầu tư công của các dự án đảm bảo tính minh bạch và giảm bớt thời gian kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước. Quan trọng hơn, qua đó KTĐL phân tích, đánh giá chi phí dự án, sử dụng nguồn vốn NSNN trung hạn và dài hạn trong mối quan hệ bền vững. Điều đó giúp các cơ quan quản lý ngăn ngừa ngay từ khâu xây dựng kế hoạch ngân sách, phê duyệt dự án đầu tư, tránh những rủi ro có thể gặp phải; đồng thời răn đe tham nhũng, lãng phí ngân sách và các khâu của quá trình đầu tư công.

- Hai là, KTĐL cần phải tăng cường năng lực và khả năng của mình. Nhiệm vụ của các Công ty kiểm toán Độc lập hàng năm phải tập trung nhiều hơn vào kiểm toán, đưa ra ý kiến về tính tuân thủ, về tính hiệu quả của hoạt động kinh tế, hoạt động đầu tư công; kiểm tra, đưa ra ý kiến nhận xét về hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng các mô hình, vận dụng các phương pháp khoa học trong phân tích, đánh giá rủi ro chi phí; đi đôi là tăng cường đào tạo kiểm toán viên, nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích rủi ro, đánh giá, xét đoán chuyên môn, nghiệp vụ.

- Ba là, KTĐL cần chủ động phối hợp, thiết lập kênh thông tin trao đổi dữ liệu với các cơ quan xây dựng chính sách, quản lý chi phí dự án đầu tư để tiếp cận thường xuyên, kịp thời những thông tin hữu ích, tin cậy phục vụ cho quá trình kiểm toán, đánh giá chi phí dự án đầu tư công. Phối hợp với Hội tổ chức nghề nghiệp và các nước trên thể giới trong vấn đề học hỏi kinh nghiệp nghề nghiệp. Trao đổi, toạ đàm với các Trường Đại học, học viện để tiếp cận, đón nhận nguồn nhân lực có trình độ cao.
- Bốn là, trong các báo cáo kiểm toán quyết toán dự án đầu tư công, KTĐL cần phân tích, đánh giá các khoản chi và cảnh báo rủi ro dẫn đến nguy cơ thất thoát nguồn lực tài chính của Nhà nước để các cấp quản lý và chính quyền địa phương, đơn vị dễ dàng sử dụng trong quá trình lập kế hoạch, phê duyệt các quyết định đầu tư cũng như quá trình giám sát triển khai dự án và góp phần điều chỉnh, xây dựng chính sách phù hợp./. 
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